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TT Số CMND Mã - Tên Hội đồng thi Họ và tên thí sinh 
Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 

Ghi 

chú 

1 084305001207 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh VÕ THỊ MỸ AN Nữ 15/12/2005 TRÀ VINH Kinh 7.20  

2 084305009743 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ NHẬT ANH Nữ 07/10/2005 TRÀ VINH Kinh 7.51  

3 084305001200 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ MINH ANH Nữ 10/05/2005 TRÀ VINH Kinh 7.03  

4 084205007306 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh VĂN HUỲNH THÁI BẢO Nam 01/08/2005 TRÀ VINH Kinh 9.23  

5 084205008985 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh BÀNH GIA BẢO Nam 02/09/2005 TRÀ VINH Kinh 8.82  

6 084305002960 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ BĂNG Nữ 13/05/2005 TRÀ VINH Kinh 7.51  

7 084305004942 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN BÙI KHÁNH BĂNG Nữ 02/09/2005 TRÀ VINH Kinh 7.48  

8 084205001135 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh CAO CHÍ BẰNG Nam 16/12/2005 TRÀ VINH Kinh 7.44  

9 084205001011 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN THÁI BÌNH Nam 12/03/2005 TRÀ VINH Kinh 7  

10 084305003036 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN ĐÌNH BÌNH Nữ 26/08/2005 TRÀ VINH Kinh 7.78  

11 068305012539 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÌU NHẬT BÌNH Nữ 25/03/2005 LÂM ĐỒNG Hoa 8.40  

12 084205000155 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TÔN HOÀNG CẦM Nam 22/07/2005 TRÀ VINH Kinh 8.94  

13 087305018582 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ THỊ KIM DIỆU Nữ 09/06/2005 ĐỒNG THÁP Kinh 7.07  

14 084305006476 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHAN THỊ HỒNG DUNG Nữ 01/10/2005 TRÀ VINH Kinh 7.82  

15 084205001618 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRƯƠNG QUỐC DŨNG Nam 11/03/2005 TRÀ VINH Kinh 5.07  

16 084205003189 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN TRƯỜNG DUY Nam 01/11/2005 TRÀ VINH Kinh 8.93  

17 084205003964 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN ĐỨC DUY Nam 03/04/2005 TRÀ VINH Kinh 7.92  

18 084205008270 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH DƯƠNG ĐÌNH DUY Nam 08/03/2005 TRÀ VINH Kinh 6.85  

19 084305001717 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN THỊ MỸ DUYÊN Nữ 31/01/2005 TRÀ VINH Kinh 7.92  

20 084305002373 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ THỊ KỲ DUYÊN Nữ 04/09/2005 TRÀ VINH Kinh 8.46  

21 084305005830 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ PHAN THÙY DƯƠNG Nữ 29/03/2005 TRÀ VINH Kinh 9.15  

22 084304011287 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ THỊ TRANG ĐÀI Nữ 13/05/2004 TRÀ VINH Kinh 6.50  

23 084305003071 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN TÂM ĐAN Nữ 21/07/2005 TRÀ VINH Kinh 9.05  

24 084305000964 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRƯƠNG MAI ANH ĐÀO Nữ 10/06/2005 TRÀ VINH Kinh 8.78  



TT Số CMND Mã - Tên Hội đồng thi Họ và tên thí sinh 
Giới 
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Ghi 
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25 084205001621 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN PHÁT ĐẠT Nam 16/12/2005 TRÀ VINH Kinh 6.57  

26 084205008393 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh DƯƠNG TIẾN ĐẠT Nam 03/01/2005 TRÀ VINH Kinh 6.96  

27 001205014003 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh BÙI TUẤN ĐẠT Nam 23/06/2005 HÀ NỘI Kinh 7.95  

28 084205000156 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ HẢI ĐĂNG Nam 08/07/2005 TRÀ VINH Kinh 6.28  

29 084305002691 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRƯƠNG MỸ ĐÌNH Nữ 01/09/2005 TRÀ VINH Kinh 8.88  

30 084305010636 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THÁI ĐÌNH Nữ 19/02/2005 TRÀ VINH Kinh 8.86  

31 084305002120 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN NGỌC THỦY ĐÌNH Nữ 01/12/2005 TRÀ VINH Kinh 6.80  

32 084205002066 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN CHÍ ĐÌNH Nam 29/06/2005 TRÀ VINH Kinh 7.81  

33 084305001152 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ KHÁNH ĐOAN Nữ 01/09/2005 TRÀ VINH Kinh 8.09  

34 084205001088 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh VÕ VĂN ĐOÀN Nam 07/12/2005 TRÀ VINH Kinh 5.73  

35 084304001182 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ HỒNG GẤM Nữ 11/12/2004 TRÀ VINH Kinh 7.57  

36 084305002753 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ HỒNG GẤM Nữ 28/03/2005 TRÀ VINH Kinh 8.21  

37 082205003548 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHAN THANH HẢI Nam 25/12/2005 TIỀN GIANG Kinh 6.86  

38 084305003482 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TIÊU DANH MỸ HẰNG Nữ 20/05/2005 TRÀ VINH Kinh 8.07  

39 084305003450 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN Nữ 08/09/2005 TRÀ VINH Kinh 5.85  

40 084305000974 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN Nữ 04/08/2005 VĨNH LONG Kinh 9.47  

41 084305003177 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh DƯƠNG GIA HÂN Nữ 18/12/2005 TRÀ VINH Kinh 7.74  

42 084205002497 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN TRUNG HẬU Nam 16/02/2005 TRÀ VINH Kinh 7.85  

43 084205006577 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGÔ CHÍ HẬU Nam 16/04/2005 TRÀ VINH Kinh 8.58  

44 084305002773 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIỀU NGỌC HIÊN Nữ 14/04/2005 TRÀ VINH Kinh 7.56  

45 084205001010 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN THANH HIỀN Nam 15/10/2005 TRÀ VINH Kinh 6.67  

46 084205008459 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN THẾ HIỂN Nam 23/11/2005 TRÀ VINH Kinh 8.38  

47 084205000596 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN HỮU HIỆU Nam 17/02/2005 TRÀ VINH Kinh 8.70  

48 084305009587 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH PHƯỚC HOA Nữ 14/05/2005 TRÀ VINH Kinh 7.22  

49 084205007561 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN MINH HOÀNG Nam 03/09/2005 TRÀ VINH Kinh 7.43  

50 084204001105 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH VÂN HỒNG Nam 16/02/2004 TRÀ VINH Kinh 6.31  

51 084305003254 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN THỊ NGỌC HUỆ Nữ 24/08/2005 TRÀ VINH Kinh 8.52  

52 084205000941 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN VĂN QUỐC HUY Nam 25/01/2005 TRÀ VINH Kinh 6.27  

53 084205002995 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN THANH HUY Nam 01/10/2005 TRÀ VINH Kinh 7.47  

54 084205001139 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN ĐỨC HUY Nam 30/09/2005 TRÀ VINH Kinh 7.35  
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55 084205003053 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN QUỐC HUY Nam 10/11/2005 TRÀ VINH Kinh 7.05  

56 084205003198 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN NHẬT HUY Nam 10/11/2005 TRÀ VINH Kinh 6.56  

57 084205008023 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN MINH HUY Nam 09/02/2005 TRÀ VINH Kinh 7.14  

58 084205001089 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ QUANG HUY Nam 12/09/2005 TRÀ VINH Kinh 6.80  

59 084205002491 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ ĐĂNG HUY Nam 12/08/2005 TRÀ VINH Kinh 7.42  

60 084205006461 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIỀU PHAN GIA HUY Nam 19/09/2005 TRÀ VINH Kinh 8.79  

61 084205003045 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh CAO ĐỨC HUY Nam 22/03/2005 TRÀ VINH Kinh 6.24  

62 031305001808 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ THANH HUYỀN Nữ 07/07/2005 HẢI PHÒNG Kinh 7.19  

63 084305000289 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN VŨ NGỌC HUỲNH Nữ 13/06/2005 TRÀ VINH Kinh 8.27  

64 084305001711 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ MỸ HUỲNH Nữ 24/11/2005 TRÀ VINH Kinh 8.15  

65 084205000875 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh DƯƠNG QUỐC HƯNG Nam 25/09/2005 TRÀ VINH Kinh 6.73  

66 084305001212 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh ĐƯỜNG THỊ DIỄM HƯƠNG Nữ 14/06/2005 TRÀ VINH Kinh 8.18  

67 084305001202 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ CẨM HƯỚNG Nữ 16/10/2005 TRÀ VINH Kinh 7.62  

68 084205007078 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIỀU LƯU CHÍ KHANG Nam 04/12/2005 TRÀ VINH Kinh 8.40  

69 084205001619 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ HOÀNG GIA KHIÊM Nam 02/09/2005 TRÀ VINH Kinh 6.62  

70 084204003890 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN ĐĂNG KHOA Nam 30/09/2004 TRÀ VINH Kinh 7.71  

71 079205042849 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHẠM ANH KHÔI Nam 27/12/2005 TP. HỒ CHÍ MINH Kinh 6.57  

72 084205002075 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ DUY KHƯƠNG Nam 21/01/2005 TRÀ VINH Kinh 8.43  

73 084205010241 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ TRUNG KIÊN Nam 18/08/2005 TRÀ VINH Kinh 8.58  

74 084305006343 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ THỊ QUỲNH LAN Nữ 09/09/2005 TRÀ VINH Kinh 8.25  

75 084204000948 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THANH LIÊM Nam 12/06/2004 TRÀ VINH Kinh 6.32  

76 084305003269 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ LINDA Nữ 13/03/2005 TRÀ VINH Kinh 8.06  

77 084305004842 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN HUỲNH YẾN LINH Nữ 19/09/2005 TRÀ VINH Kinh 7.12  

78 084305001176 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGÔ NGỌC YẾN LINH Nữ 03/12/2005 TRÀ VINH Kinh 7.33  

79 084205001145 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ VĂN LINH Nam 10/10/2005 TRÀ VINH Kinh 6.52  

80 084205002065 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN BẢO LONG Nam 22/04/2005 TRÀ VINH Kinh 8.23  

81 084205008107 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN GIA LỢI Nam 13/10/2005 TRÀ VINH Kinh 7.98  

82 084305003037 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ CẨM LY Nữ 13/09/2005 TRÀ VINH Kinh 8.11  

83 084305002454 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN CHÂU HUỆ MINH Nữ 31/10/2005 TRÀ VINH Kinh 8.38  

84 084205000872 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ QUỐC MINH Nam 16/08/2005 TRÀ VINH Kinh 6.86  
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85 084305007650 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh DANH THỊ MUỘI Nữ 07/08/2005 TRÀ VINH Kinh 6.87  

86 084305002740 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN THỊ DIỄM MY Nữ 29/06/2005 TRÀ VINH Kinh 7.75  

87 084305011015 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN NGỌC HẢI MY Nữ 05/08/2005 TRÀ VINH Kinh 9.01  

88 084305002626 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN LÂM TRÀ MY Nữ 09/08/2005 TRÀ VINH Kinh 7.79  

89 084305003176 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGHIÊM THỊ TRÚC MY Nữ 03/10/2005 TRÀ VINH Kinh 7.88  

90 084305010744 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHẠM ÁI MỸ Nữ 23/08/2005 TRÀ VINH Kinh 8.20  

91 084305008851 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHẠM HUỲNH NGÂN Nữ 25/07/2005 TRÀ VINH Kinh 8.77  

92 084305001197 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THU NGÂN Nữ 07/02/2005 TRÀ VINH Kinh 8.07  

93 084305011841 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ PHẠM THẢO NGÂN Nữ 13/05/2005 TRÀ VINH Kinh 8.10  

94 084305001171 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN THỊ BẢO NGHI Nữ 18/08/2005 TRÀ VINH Kinh 6.38  

95 096205010435 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN TRUNG NGHĨA Nam 21/04/2005 CÀ MAU Kinh 5.80  

96 084305005370 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHAN TRẦN BẢO NGỌC Nữ 15/01/2005 TRÀ VINH Kinh 7.47  

97 084305003215 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHẠM THỊ KIM NGỌC Nữ 20/09/2005 TRÀ VINH Kinh 7.83  

98 084305001198 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHẠM HUỲNH NHƯ NGỌC Nữ 10/03/2005 TRÀ VINH Kinh 9.08  

99 084305008069 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ NHƯ NGỌC Nữ 24/09/2005 TRÀ VINH Kinh 8.06  

100 084305006741 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh MAI YẾN NGỌC Nữ 18/11/2005 TRÀ VINH Kinh 8.04  

101 084305001190 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh DƯƠNG YẾN NGỌC Nữ 26/09/2005 TRÀ VINH Kinh 8.27  

102 084305003046 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN THỊ THẢO NGUYÊN Nữ 27/06/2005 TRÀ VINH Kinh 6.31  

103 084205000308 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN QUỐC NGUYÊN Nam 29/03/2005 TRÀ VINH Kinh 6.50  

104 084305000937 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHƯỚC THỊ TÚ NGUYÊN Nữ 27/11/2005 TRÀ VINH Kinh 5.30  

105 084305002455 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ THU NGUYÊN Nữ 11/05/2005 TRÀ VINH Kinh 7.20  

106 084305001082 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ THÁI NGUYÊN Nữ 13/02/2005 TRÀ VINH Kinh 7.02  

107 084205009719 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN KHOA NGUYÊN Nam 29/09/2005 TRÀ VINH Kinh 7.75  

108 084204003247 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh VÕ QUỐC NGUYỆN Nam 08/11/2004 TRÀ VINH Kinh 6.01  

109 084205010854 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ THANH NHÀN Nam 24/08/2005 TRÀ VINH Kinh 7.28  

110 084305001060 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ MỸ NHÂN Nữ 21/07/2005 TRÀ VINH Kinh 6.74  

111 084205001620 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN LONG NHẬT Nam 27/07/2005 TRÀ VINH Kinh 7.90  

112 084205002700 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ TRƯƠNG NHẬT Nam 26/11/2005 TRÀ VINH Kinh 7.82  

113 096305005170 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHẠM THỊ TUYẾT NHI Nữ 25/06/2005 CÀ MAU Kinh 8.70  

114 084305009337 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ HỒNG NHI Nữ 13/02/2005 TRÀ VINH Kinh 7.39  
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115 077305006229 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh CAO YẾN NHI Nữ 16/09/2005 BÀ RỊA-VŨNG TÀU Kinh 6.17  

116 083305001698 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ MỘNG NHỚ Nữ 15/10/2005 BẾN TRE Kinh 7.98  

117 084305001209 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh VÕ THỊ YẾN NHUNG Nữ 28/12/2005 TRÀ VINH Kinh 7.34  

118 084305007468 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ THỊ CẨM NHUNG Nữ 30/08/2005 TRÀ VINH Kinh 7.12  

119 084305003175 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh CHUNG YẾN NHUNG Nữ 25/05/2005 TRÀ VINH Kinh 9.13  

120 084305004922 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THÁI THỊ HUỲNH NHƯ Nữ 04/06/2005 TRÀ VINH Kinh 7.27  

121 084305001211 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHẠM YẾN NHƯ Nữ 19/10/2005 TRÀ VINH Kinh 7.50  

122 094305008588 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN TRIỆU HUỲNH NHƯ Nữ 24/01/2005 SÓC TRĂNG Kinh 7.18  

123 084305008828 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ TRÚC NHƯ Nữ 20/09/2005 TRÀ VINH Kinh 6.96  

124 084305003229 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ HUỲNH NHƯ Nữ 20/01/2005 TRÀ VINH Kinh 8.20  

125 084305000948 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ HUỲNH NHƯ Nữ 23/11/2005 TRÀ VINH Kinh 8.10  

126 084305002963 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ HUỲNH NHƯ Nữ 05/09/2005 TRÀ VINH Kinh 6.80  

127 084305001153 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN TÂM NHƯ Nữ 16/01/2005 TRÀ VINH Kinh 7.93  

128 084305001132 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh MAI THỊ THẢO NHƯ Nữ 23/05/2005 TRÀ VINH Kinh 8.20  

129 084305010930 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÂM ÁNH HỒNG NHỰT Nữ 07/11/2005 TRÀ VINH Kinh 6.88  

130 084205000365 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TÔN VĨNH PHÁT Nam 13/09/2005 TRÀ VINH Kinh 6.80  

131 084205002974 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh ĐỒNG ANH PHÚ Nam 03/05/2005 TRÀ VINH Kinh 7.80  

132 084205007759 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN NGUYÊN PHÚC Nam 10/06/2005 TRÀ VINH Kinh 7.87  

133 084205006081 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGÔ HỒNG PHÚC Nam 02/03/2005 TRÀ VINH Kinh 7.34  

134 084305000290 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THÁI NGUYỄN Y PHỤNG Nữ 05/05/2005 TRÀ VINH Kinh 8.52  

135 084205002992 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRƯƠNG TẤN PHƯỚC Nam 23/09/2005 TRÀ VINH Kinh 7.26  

136 084205003364 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH PHÚ QUÝ Nam 01/02/2005 TRÀ VINH Kinh 7.60  

137 084305003329 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ KHÁNH QUYÊN Nữ 01/12/2005 TRÀ VINH Kinh 7.81  

138 084305001713 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ THỊ TÚ QUYÊN Nữ 17/06/2005 TRÀ VINH Kinh 7.56  

139 084305008782 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ DIỄM QUỲNH Nữ 01/09/2005 TRÀ VINH Kinh 7.44  

140 084204011606 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN TUẤN SANG Nam 23/09/2004 TRÀ VINH Kinh 6.09  

141 084205001136 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh DƯƠNG THẾ SANG Nam 26/04/2005 TRÀ VINH Kinh 8.34  

142 084205000945 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÂM NGUYỄN THẾ TÀI Nam 25/09/2005 TRÀ VINH Kinh 6.38  

143 084205001106 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN MINH TẤN Nam 30/03/2005 TRÀ VINH Kinh 8.80  

144 086202000842 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN TUẤN THANH Nam 11/03/2002 TRÀ VINH Kinh 7.26  



TT Số CMND Mã - Tên Hội đồng thi Họ và tên thí sinh 
Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 

Ghi 

chú 

145 070304004401 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHẠM THỊ PHƯƠNG THANH Nữ 18/09/2004 BÌNH DƯƠNG Kinh 7.40  

146 084205003050 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh BÙI HOÀNG LIÊM THANH Nam 24/08/2005 TRÀ VINH Kinh 7.79  

147 084305010353 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN THANH THẢO Nữ 11/02/2005 BẾN TRE Kinh 6.53  

148 091304008077 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN THU THỂ Nữ 08/09/2004 KIÊN GIANG Kinh 7.74  

149 084305000178 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN DIỄM THI Nữ 09/07/2005 TRÀ VINH Kinh 7.58  

150 084205005585 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HÀ QUỐC THIÊN Nam 06/02/2005 TRÀ VINH Kinh 7.47  

151 084205003749 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh CHÂU MINH THIÊN Nam 17/07/2005 TRÀ VINH Kinh 8.43  

152 084205003171 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh VÕ QUỐC THỊNH Nam 26/12/2005 TRÀ VINH Kinh 8.39  

153 084205002060 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRƯƠNG QUỐC THỊNH Nam 03/05/2005 TRÀ VINH Kinh 8.46  

154 084205008249 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN NGUYỄN HƯNG THỊNH Nam 04/04/2005 TP. HỒ CHÍ MINH Kinh 7.20  

155 084205006221 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HÀ HUỲNH HỮU THỊNH Nam 28/06/2005 TRÀ VINH Kinh 7.97  

156 084205002064 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh DƯƠNG GIA THỊNH Nam 11/02/2005 TRÀ VINH Kinh 7.53  

157 084305002132 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ NGỌC THƠ Nữ 15/07/2005 TRÀ VINH Kinh 8.82  

158 084305001199 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN NGỌC THƠ Nữ 08/01/2005 TRÀ VINH Kinh 8.12  

159 084305001185 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ NGỌC THU Nữ 17/04/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.29  

160 084205000463 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH DƯƠNG MINH THUẬN Nam 04/02/2005 TRÀ VINH Kinh 7.21  

161 084305010907 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh VÕ THỊ MINH THƯ Nữ 28/12/2005 TRÀ VINH Kinh 7.16  

162 084305003077 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ YẾN THƯ Nữ 05/09/2005 TRÀ VINH Kinh 7.07  

163 084305003255 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ HUỲNH THƯ Nữ 27/07/2005 TRÀ VINH Kinh 8.94  

164 084305001175 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH ANH THƯ Nữ 18/01/2005 TRÀ VINH Kinh 7.28  

165 084304011455 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH THỊ THƯƠNG Nữ 11/11/2004 SÓC TRĂNG Kinh 6.83  

166 084305003228 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh DƯƠNG THỊ HOÀI THƯƠNG Nữ 20/03/2005 TRÀ VINH Kinh 6.91  

167 084305006113 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH THỊ MAI THY Nữ 14/05/2005 TRÀ VINH Kinh 7.56  

168 084305007066 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH THỊ DIỆP THY Nữ 14/05/2005 TRÀ VINH Kinh 7.29  

169 084305001029 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHẠM TIÊN TIÊN Nữ 24/05/2005 TRÀ VINH Kinh 7.45  

170 084305000659 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh ĐẶNG THỦY TIÊN Nữ 02/10/2005 TRÀ VINH Kinh 8.17  

171 084205010261 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGÔ TẤN TIỀN Nam 21/03/2005 TRÀ VINH Kinh 6.69  

172 084205003474 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN THƯƠNG TÍN Nam 21/10/2005 TRÀ VINH Kinh 7.90  

173 084205001152 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THÁI TOÀN Nam 19/03/2005 TRÀ VINH Kinh 7.66  

174 084205007833 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ NHỰT TOÀN Nam 15/01/2005 TRÀ VINH Kinh 6.67  



TT Số CMND Mã - Tên Hội đồng thi Họ và tên thí sinh 
Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 

Ghi 

chú 

175 084305002776 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRƯƠNG QUẾ TRÂM Nữ 09/12/2005 TRÀ VINH Kinh 7.15  

176 084305001187 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh ĐỔ THỊ THÙY TRÂM Nữ 02/10/2005 TRÀ VINH Kinh 8.13  

177 084305003687 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh VÕ LÊ HUYỀN TRÂN Nữ 08/02/2005 TRÀ VINH Kinh 9.01  

178 084305002603 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN PHAN HUYỀN TRÂN Nữ 16/06/2005 TRÀ VINH Kinh 7.85  

179 084305006297 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ QUYỀN TRÂN Nữ 27/06/2005 TRÀ VINH Kinh 8.18  

180 084305000949 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂN Nữ 05/09/2005 TRÀ VINH Kinh 7.56  

181 084305001020 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN HUỲNH HUYỀN TRÂN Nữ 20/03/2005 TRÀ VINH Kinh 7.90  

182 084305000966 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ THỊ QUẾ TRÂN Nữ 27/11/2005 TRÀ VINH Kinh 7.40  

183 084305008613 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ BẢO TRÂN Nữ 12/05/2005 TRÀ VINH Kinh 8.87  

184 084305001172 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIỀU THỊ QUẾ TRÂN Nữ 15/04/2005 TRÀ VINH Kinh 8.60  

185 084305003259 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIỀU THỊ HUẾ TRÂN Nữ 29/11/2005 TRÀ VINH Kinh 8.08  

186 084205009453 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN HỮU TRÍ Nam 01/06/2005 TRÀ VINH Kinh 7.08  

187 084205009162 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh DƯƠNG NHỰT TRÍ Nam 21/04/2005 TRÀ VINH Kinh 7.13  

188 084305008247 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ MAI TRINH Nữ 18/07/2005 TRÀ VINH Kinh 7.69  

189 084305008219 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HÀ NGỌC ÁI TRINH Nữ 02/02/2005 TRÀ VINH Kinh 8.92  

190 084305002823 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ THỊ THANH TRÚC Nữ 20/11/2005 TRÀ VINH Kinh 8.27  

191 084205002964 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH LONG TRÚC Nam 24/04/2005 TRÀ VINH Kinh 8.05  

192 084204001152 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ HOÀNG TRUNG Nam 21/06/2004 TRÀ VINH Kinh 6.52  

193 084305003230 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ CẨM TÚ Nữ 04/05/2005 TRÀ VINH Kinh 9  

194 084205003183 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHẠM SƠN TÙNG Nam 24/11/2005 TRÀ VINH Kinh 8.42  

195 084305000377 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh CÔ THỊ BÍCH TUYỀN Nữ 13/02/2005 TRÀ VINH Kinh 7.66  

196 084305010254 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÂM VÕ PHƯƠNG UYÊN Nữ 10/10/2005 TRÀ VINH Kinh 9.03  

197 084305002121 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TÔ CHÂU VÂN Nữ 18/08/2005 TRÀ VINH Kinh 7.06  

198 074205001676 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN BẢO KHƯƠNG VÂN Nam 16/10/2005 BÌNH DƯƠNG Kinh 8.54  

199 084305001061 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ THỊ KIỀU VÂN Nữ 03/04/2005 TRÀ VINH Kinh 6.60  

200 084305005154 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ THỊ CẨM VÂN Nữ 13/08/2005 TRÀ VINH Kinh 6.50  

201 084305003257 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN TƯỜNG VI Nữ 19/12/2005 TRÀ VINH Kinh 6.74  

202 084305001196 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh CHÂU TƯỜNG VI Nữ 01/01/2005 TRÀ VINH Kinh 8.48  

203 084305007428 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ TƯỜNG VY Nữ 01/04/2005 TRÀ VINH Kinh 6.25  

204 084305007737 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN NGỌC TƯỜNG VY Nữ 03/02/2005 TRÀ VINH Kinh 7.64  



TT Số CMND Mã - Tên Hội đồng thi Họ và tên thí sinh 
Giới 
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205 084305003136 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN HOÀNG YẾN VY Nữ 24/02/2005 VĨNH LONG Kinh 8.68  

206 084305003231 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh MAI THỊ TRÚC VY Nữ 26/05/2005 TRÀ VINH Kinh 8.12  

207 084205006886 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHAN TUẤN VỸ Nam 24/09/2005 TRÀ VINH Kinh 8.56  

208 084305000969 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ KIM XUÂN Nữ 30/12/2005 TRÀ VINH Kinh 6.57  

209 084305001195 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÂM THỊ MỸ XUÂN Nữ 24/01/2005 TRÀ VINH Kinh 7.54  

210 083305000643 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh VÕ THỊ HẢI YẾN Nữ 21/03/2005 TRÀ VINH Kinh 9.29  

211 084305002453 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN THỊ HẢI YẾN Nữ 13/09/2005 TRÀ VINH Kinh 8.29  

212 084305005740 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN NGỌC YẾN Nữ 01/06/2005 TRÀ VINH Kinh 8.86  

 

Danh sách gồm: 212 thí sinh 

  



 

 

UBND TỈNH TRÀ VINH 

Sở GD&ĐT Trà Vinh 

 

Khóa thi: 28/6/2023 

DANH SÁCH THÍ SINH ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP 

THPT NĂM 2023 

 

Trường THPT Duyên Hải 

 

 

TT Số CMND Mã - Tên Hội đồng thi Họ và tên thí sinh Giới tính Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 
Điểm 

xét TN 

Ghi 

chú 

1 084201003057 
58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà 

Vinh 
MAI HỮU ĐANG Nam 24/04/2001 TRÀ VINH Kinh 5.67  

2 084204000579 
58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà 

Vinh 
TRẦN HỮU PHƯỚC Nam 01/11/2004 TRÀ VINH Kinh 5.06  

 

 Danh sách gồm: 02 thí sinh 

 

 

 


